
Phụ lục I 

PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ BÃO SỐ 13 VÀ LŨ LỤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 

Phụ lục:  Phương án so tán dân ứng phó vói bão mạnh,  khu vực ven biển ứng với bão cấp 8-11 

TT Tỉnh 
Kịch 

bản 

  Phương án sơ tán dân (người) 

Xã, 

phường 

Số người 

sơ tán tại 

chỗ 

Số người 

sơ  tán 

tập trung 

Tổng số 

ngưòi dân 

cần tán 

Tổng hợp 

địa điểm 

sơ tán (tại 

chỗ) 

Tổng hợp địa điểm sơ tán (Tập trung) 

  Toàn tỉnh   14.419 8.299 22.718     

1 

  

cấp 

bão 8-

11 

Phường 

Hòa Hiệp 

1.123 1.157 2.280     

268 337 605 
Nhà cao 

tầng 
NHà VH, Trường học, UB 

430 500 930 Nhà kiên cố Trường học 

425 320 745 
Nhà kiên cố 

cấp III 
Trường học, Trụ sở UB 

2 
xã Hòa 

Xuân  

4.724 1.417 6.141     

820 360 1.180 Nhà kiên cố Trường học, Trụ sở UB 

3.634 417 4.051 Nhà kiên cố Trụ sở UB, Nhà VH,  Tr.học 

270 640 910 Nhà kiên cố Trụ sở UB,  Tr.học, Cty đá 

3 
Xã Ô 

Loan 

1.525 1.241 2.766     

507 343 850 Nhà kiên cố nt 

209 209 418 Nhà kiên cố nt 

662 616 1.278 Nhà kiên cố nt 

147 73 220 Nhà kiên cố nt 

4 
Tuy An 

Nam 

336 145 481     

68 34 102 Nhà kiên cố nt 

115 35 150 
Các nhà 

cao, kiên cố 
nt 

153 76 229 
Nhà cao 

tầng 
nt 
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5 
Tuy An 

Đông 

1.119 660 1.779     

193 192 385 Nhà kiên cố nt 

39 38 77 
Nhà kiên cố 

cấp III 
nt 

887 430 1.317 Nhà kiên cố nt 

6 
Phường 

Xuân Đài 

950 463 1.413     

384 178 562 

Nhà dân 

kiên cố (95 

cái) 

Trường Tiểu học; Đồn BP Xuân Đài; trụ sở cơ quan 

566 285 851 

Nhà dân 

kiên cố 

(124 cái) 

Trụ sở UBND phường 

7 
Phường 

Sông Cầu 

762 813 1.575     

358 280 638 

Nhà dân 

kiên cố 

(100 cái) 

Trường học; trụ sở cơ quan nhà nước; trụ sở khu phố 

255 150 405 

Nhà dân 

kiên cố (51 

cái) 

Trường học; trụ sở cơ quan nhà nước; trụ sở khu phố 

29 158 187 

Nhà dân 

kiên cố (10 

cái) 

Trạm BP; Trường tiểu học; Trung tâm dạy nghề thị xã 

120 225 345 

Nhà dân 

kiên cố (29 

cái) 

Đồn BP, Trường học 

8 
Xã Xuân 

Cảnh 

234 100 334     

42 30 72 

Nhà dân 

kiên cố (15 

cái) 

Trụ sở cơ quan; Trường học 

192 70 262 

Nhà dân 

kiên cố (55 

cái) 

Trường tiểu học; trụ sở cơ quan 
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9 
Xã Xuân 

Lộc 

852 224 1.076     

228 52 280 

Nhà dân 

kiên cố (55 

cái) 

Trường Tiểu học; chùa 

284 92 376 

Nhà dân 

kiên cố (92 

cái) 

Trường Tiểu học 

340 80 420 

Nhà dân 

kiên cố (74 

cái) 

Trường Tiểu học 

10 
Phường 

Tuy Hòa 

1.035 1.411 2.446     

48 30 78 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

Trường Mầm non BC Phường 1, nhà VH KP 1, Đình 

Ninh tịnh 

384 132 516 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

Trường Nguyễn Du, Trường Nguyễn trung Trực, Nhà 

hát ND, trung tâm GDTX, Ga Tuy Hòa 

20 6 26 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

Trường học Nguyễn Văn Trỗi, Trụ sở UB 

16 58 74 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

thư viện hải Phú, trường trưng vương, Trường Trần 

Quốc toản, trạm y tế phường 4, Chùa Bình Quan, chùa 

Bình Lợi 

292 246 538 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

Bênh viện Mắt, tr.Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Nhà VH nguyễn Huệ, UBND Phường, nhà VH Ngô 

quyền, TT hoạt động TTN, nhà VH Lương văn Chánh, 

Nhà thi đấu Lê Trung Kiên, nhà VH Chu Văn An 
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0 564 564 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

Nhà khách T99, BCH QS tỉnh, Biên Phòng Tỉnh,'- Đại 

đội thông tin 18, Trụ sở UBND phường 6, Trường TH 

Y tế,  

46 168 214 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

ĐH Phú yên, Tr. Lương Thế Vinh,Học viện Ngân 

Hàng,CĐXD số 3,UBND Phường 7 

40 24 64 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

UBND Phường, trường Lý Tự Trọng, Trường MG KP, 

nhà họp KP, HTX NN, nhà họp KP, Nhà họp KP, tr 

mẫu giáo 

106 8 114 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

Trường MG Ngọc Phước 1; Trụ Sở thôn 

  99 99     

83 76 159 nt 
 khu phố Phước Hậu 1,  Trụ sở Lẫm, Phân trường Lê 

Thánh Tôn, Các nhà cao tầng khu FBS 

11 
Phường 

Phú Yên 

1.665 607 2.272 0   

1.252 146 1.398 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

Bến xe Phú Lâm; Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, 

Trường THCS Nguyễn Thị Định; Trường tiểu học Chu 

Văn An 

206 147 353 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

Trường Lê Văn Tám, Trung tâm bồi dưỡng chính trị  

TP, Tiểu đoàn 85, trường quân sự, UBND phường,  

trung đoàn 888,  

140 227 367 Nhà kiên cố Trụ sở UB, Tr.học, chùa 

67 87 154 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

Trường TH Trần Nhân tông, Lê Hồng Phong 

12 

Phường 

Bình 

Kiến 

94 61 155     

13 2 15 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

Đơn vị bội đội C74 
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19   19 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

  

62 59 121 

Các nhà 

kiên cố lân 

cận 

Trường Nguyễn Chí Thanh, trường cấp Trần Cao Vân, 

Trụ sở UBND xã 
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Phụ lục II: 

Phương án so tán dân ứng phó vói bão mạnh, siêu bão khu vực ven biển ứng với bão cấp 12-15 

TT Tỉnh 
Kịch 

bản 

   Phương án sơ tán dân (người) 

 

Xã, 

phường 

Số người 

sơ tán tại 

chỗ 

Số người sơ  

tán tập 

trung 

Tổng số 

ngưòi dân 

cần tán 

Tổng hợp địa điểm 

sơ tán (tại chỗ) 

Tổng hợp địa điểm sơ 

tán (Tập trung) 

Mô tả 

các vị 

trí sơ 

tán dân 

 Toàn tỉnh 42.152 46.832 88.984      

1 

    

 

P. Hòa 

Hiệp 

2400 1870 4270      

 

415 640 

1.055 
Nhà cao tầng 

NHà VH, Trường học, 

UB 
  

 1135 780 1.915 Nhà kiên cố Trường học   

 850 450 1.300 Nhà kiên cố cấp III Trường học, Trụ sở UB   

2 

 

Hòa 

Xuân  

5122 2214 7336       

 1200 600 1.800 Nhà kiên cố Trường học, Trụ sở UB   

 

3472 579 

4.051 
Nhà kiên cố 

Trụ sở UB, Nhà VH,  

Tr.học 
  

 

450 1035 

1.485 
Nhà kiên cố 

Trụ sở UB,  Tr.học, Cty 

đá 
  

3 

 

Xã Ô 

Loan 

1660 1434 3094     

 727 651 1.378 Nhà kiên cố nt   

 176 88 264 Nhà kiên cố nt   

 506 444 950 Nhà kiên cố nt   

 251 251 502 Nhà kiên cố nt   

4 

 

Tuy An 

Nam 

410 204 614     

 82 41 123 Nhà kiên cố nt   

 144 72 216 Các nhà cao, kiên 

cố 
nt   

 184 91 275 Nhà cao tầng nt   

5 
 Tuy An 

Đông 

1303 801 2104       

 231 230 461 Nhà kiên cố nt   
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 47 46 93 Nhà kiên cố cấp III nt   

 1025 525 1.550 Nhà kiên cố nt   

6 

 

Phường 

Xuân 

Đài 

12.427 960 13.387       

 
5094 580 

5.674 Nhà dân kiên cố (95 

cái) 

Trường Tiểu học; Đồn BP 

Xuân Đài; trụ sở cơ quan 
  

 
7333 380 

7.713 Nhà dân kiên cố 

(124 cái) 
Trụ sở UBND phường   

7 

 

P. Sông 

Cầu 

7953 21034 28987       

 

3777 3775 

7.552 
Nhà dân kiên cố 

(100 cái) 

Trường học; trụ sở cơ 

quan nhà nước; trụ sở khu 

phố 

  

 

1300 4923 

6.223 
Nhà dân kiên cố (51 

cái) 

Trường học; trụ sở cơ 

quan nhà nước; trụ sở khu 

phố 

  

 
2779 6343 

9.122 Nhà dân kiên cố (29 

cái) 
Đồn BP, Trường học   

 

97 5993 

6.090 
Nhà dân kiên cố (10 

cái) 

Trạm BP; Trường tiểu 

học; Trung tâm dạy nghề 

thị xã 

  

8 

 

Xã 

Xuân 

Cảnh 

1735 7819 9554       

 
1735 3686 

5.421 Nhà dân kiên cố (15 

cái) 

Trụ sở cơ quan; Trường 

học 
  

 
0 4133 

4.133 Nhà dân kiên cố (55 

cái) 

Trường tiểu học; trụ sở cơ 

quan 
  

9 

 

Xã 

Xuân 

Lộc 

4537 7441 11978       

 
1487 1641 

3.128 Nhà dân kiên cố (55 

cái) 
Trường Tiểu học; chùa   

 
3050 3450 

6.500 Nhà dân kiên cố (92 

cái) 
Trường Tiểu học   

 
0 2350 

2.350 Nhà dân kiên cố (74 

cái) 
Trường Tiểu học   

10  P. Tuy 1.772 2.281 4.053       
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 Hòa 

83 53 136 
Các nhà kiên cố lân 

cận 

Trường Mầm non BC 

Phường 1, nhà VH KP 1, 

Đình Ninh tịnh 

  

 

672 231 903 
Các nhà kiên cố lân 

cận 

Trường Nguyễn Du, 

Trường Nguyễn trung 

Trực, Nhà hát ND, trung 

tâm GDTX, Ga Tuy Hòa 

  

 
36 10 46 

Các nhà kiên cố lân 

cận 

Trường học Nguyễn Văn 

Trỗi, Trụ sở UB 
  

 

28 102 130 
Các nhà kiên cố lân 

cận 

thư viện hải Phú, trường 

trưng vương, Trường 

Trần Quốc toản, trạm y tế 

phường 4, Chùa Bình 

Quan, chùa Bình Lợi 

  

 

511 431 942 
Các nhà kiên cố lân 

cận 

Bênh viện Mắt, tr.Nguyễn 

Trãi, Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Nhà VH nguyễn 

Huệ, UBND Phường, nhà 

VH Ngô quyền, TT hoạt 

động TTN, nhà VH 

Lương văn Chánh, Nhà 

thi đấu Lê Trung Kiên, 

nhà VH Chu Văn An 

  

 

  988 988 
Các nhà kiên cố lân 

cận 

Nhà khách T99, BCH QS 

tỉnh, Biên Phòng Tỉnh,'- 

Đại đội thông tin 18, Trụ 

sở UBND phường 6, 

Trường TH Y tế,  

  

 

81 293 374 
Các nhà kiên cố lân 

cận 

ĐH Phú yên, Tr. Lương 

Thế Vinh,Học viện Ngân 

Hàng,CĐXD số 3,UBND 

Phường 7 
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71 41 112 
Các nhà kiên cố lân 

cận 

UBND Phường, trường 

Lý Tự Trọng, Trường MG 

KP, nhà họp KP, HTX 

NN, nhà họp KP, Nhà họp 

KP, tr mẫu giáo 

  

 

145 0 

145 Các nhà kiên cố lân 

cận 

UBND xã, các trường 

tầng, nhà tránh bão 
  

 

145 132 277 nt 

 khu phố Phước Hậu 1,  

Trụ sở Lẫm, Phân trường 

Lê Thánh Tôn, Các nhà 

cao tầng khu FBS 

  

11 

 

P.Phú 

Yên 

2669 666 3335       

 

2191 256 2447 
Các nhà kiên cố lân 

cận 

Bến xe Phú Lâm; Trung 

tâm hướng nghiệp dạy 

nghề, Trường THCS 

Nguyễn Thị Định; Trường 

tiểu học Chu Văn An 

  

 

361 258 619 
Các nhà kiên cố lân 

cận 

Trường Lê Văn Tám, 

Trung tâm bồi dưỡng 

chính trị  TP, Tiểu đoàn 

85, trường quân sự, 

UBND phường,  trung 

đoàn 888,  

  

 
117 152 269 

Các nhà kiên cố lân 

cận 

Trường TH Trần Nhân 

tông, Lê Hồng Phong 
  

 191 325 516 Nhà kiên cố Trụ sở UB, Tr.học, chùa   

 
186 14 200 

Các nhà kiên cố lân 

cận 

Trường MG Ngọc Phước 

1; Trụ Sở thôn 
  

12 

 

P. Bình 

Kiến 

164 108 272       

 
22 4 

26 Các nhà kiên cố lân 

cận 
Đơn vị bội đội C74   

 33   33 Các nhà kiên cố lân     
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cận 

 

109 104 213 
Các nhà kiên cố lân 

cận 

Trường Nguyễn Chí 

Thanh, trường cấp Trần 

Cao Vân, Trụ sở 
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Phụ lục III:  

TỔNG HỢP DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN DÂN  

(Đối với Phương án lũ cấp III) 

LƯU VỰC SÔNG BA 

T

T 

Khu 

vực 

cần sơ 

tán xã, 

phườn

g 02 

cấp 

Địa điểm sơ tán  Số hộ sơ tán  Số người sơ tán  Tổng số 

Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ 
Sơ tán tập 

trung 

Sơ tán tại 

chỗ 

Sơ tán 

tập 

trung 

Sơ tán 

tại chỗ 

Số hộ 

sơ 

tán 

Số 

người 

sơ tán 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TỔNG 

CỘNG 
  3.096 1.143 11.969 3.926 4.436 16.865 

1 
Xã Tây 

Hoà 

Trường TH số 1, THCS UBND 

NHà kiên cố cấp III 
Nhà kiên cố 

       45          255  

        

165  

        

920         

603  

     

2.297  

     240            63  

        

960  

        

252  

        -              -               -              -    

2 
Xã Sơn 

Thành 

Trường học, Trụ sở UB, nhà kiên 

cố 
Nhà kiên cố 

        -              20             -    

          

70  

       

351  

     

1.328       140            -    

        

492            -    

     121            70  

        

486  

        

280  

3 
Xã Phú 

Hoà 1 

UBND thị trấn, trường tiểu học, 

khu vực thành Hồ, chợ Bầu Đục  
Các nhà kiên cố lân cận      232    

        

893  
  

    

1.138  

     

3.605  
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UBND xã, trường Nguyễn Thế 

Bảo, trường tiểu học Hòa Thắng 

1, 3 

     270    
     

1.081  
  

UBND xã, rường tiểu học Hòa 

Định Đông  
       16    

          

61  
  

UBND xã, Trường mẫu giáo xã      490    
     

1.050  
  

UBND xã,  trường tiểu học Hòa 

Hội 
     130    

        

520  
  

4 
Xã Phú 

Hoà 2 

UBND xã 

Các nhà kiên cố lân cận 

       77    
        

264  
  

       

262  

        

926  

UBND xã        34    
        

129  
  

UBND xã, Trường tiểu học Hòa 

Trị 2,  trường Lương Văn Chánh,. 
       48    

        

158  
  

UBND xã, các trường tầng, nhà 

tránh bão 
     103    

        

375  
  

5 

Xã 

Sông 

Hinh 

Trụ sở thôn, nhà văn hóa, trường 

học nơi vùng cao không ngập 

nước,… 

Nhà dân kiên cố  

        -                 -      
    

        -                 -              -    

        -                 -              -    

        -                 -      

6 

Xã 

Đức 

Bình 

Trường cấp 1, cấp 2 xã, nhà văn 

hóa thôn 
7 nhà dân      100            10  

        

420  

          

50         

769  

     

3.630  Trường cấp 1, cấp 2, trụ sở 

UBND 
5 nhà dân      336            10  

     

1.512  

          

50  



13 

Trụ sở UBN xã, trường cấp 1, cấp 

2-3, nhà văn hóa các thôn 
20 nhà dân      288            25  

     

1.498  

        

100  

Trụ sở thôn, nhà văn hóa, trường 

học           -              -                -    

7 
Xã Ea 

Bá             -              -               -      

         

-    

          

-    

8 

Phườn

g Tuy 

Hoà 

Trường Mầm non BC Phường 1, 

nhà VH KP 1, Đình Ninh tịnh 
Các nhà kiên cố lân cận 

         9            18  
          

38  

          

60  

       

481  

     

1.687  

Trường Nguyễn trung Trực, 

Trường Nguyễn Du Các nhà kiên cố lân cận 
       36            17  

        

165  

          

67  

Trường Trần Quốc toản, trạm y tế 

phường 4, DN Dũng Tiến, nhông, 

Chùa Bình Lợi 

Các nhà kiên cố lân cận        67          106  
        

259  

        

333  

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhà VH 

nguyễn Huệ, Nhà thi đấu Lê 

Trung Kiên, nhà VH Chu Văn An 

Các nhà kiên cố lân cận        24          130  
        

153  

        

330  

- Trụ sở UBND phường 6, Trường 

TH Y tế, Trường THCS Ngô 

Quyền 

Các nhà kiên cố lân cận 

         6            41            

24  

        

160  

Trường Mầm non BC Phường 1, 

nhà VH KP 1, Đình Ninh tịnh 
Các nhà kiên cố lân cận 

         9            18  
          

38  

          

60  

8 

Phườn

g Phú 

Yên 

Trường Nguyễn trung Trực, 

Trường Nguyễn Du Các nhà kiên cố lân cận 

       36            17  
        

165  

          

67         

231  

        

862  
Trường học Nguyễn Văn Trỗi, 

Trụ sở UB Các nhà kiên cố lân cận 
         3            70  

            

7  

        

180  
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Trường Trần Quốc toản, trạm y tế 

phường 4, DN Dũng Tiến, nhông, 

Chùa Bình Lợi Các nhà kiên cố lân cận 

       16            21  
          

52  

          

63  

Trụ sở UB, Tr.học, chùa Nhà kiên cố 
       42            26  

        

202  

        

126  

    
        -              -               -              -    

10 

Phườn

g Bình 

Kiến 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhà VH 

nguyễn Huệ, Nhà thi đấu Lê 

Trung Kiên, nhà VH Chu Văn An Các nhà kiên cố lân cận 

       21            60  
        

146  

        

150  

       

264  

        

937  

- Trụ sở UBND phường 6, Trường 

TH Y tế, Trường THCS Ngô 

Quyền Các nhà kiên cố lân cận 

       51            85  
        

207  

        

270  

ĐH Phú yên, Tr. Lương Thế Vinh Các nhà kiên cố lân cận 
         6            33  

          

24  

        

130  

  Các nhà kiên cố lân cận 
              8    

          

10  

            -              -               -              -    

11 
Xã Sơn 

Hoà 
    

     100            40  
        

425  

        

198  
       

337  

     

1.593  
            -              -               -              -    
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Phụ lục IV 

TỔNG HỢP DI DỜI SƠ TÁN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, PHƯỜNG PHÍA ĐÔNG -ĐẮK LẮK 

(Đối với Phương án lũ cấp III) 

SÔNG KỲ LỘ 

TT 

Khu vực cần 

sơ tán xã, 

phường 02 

cấp 

Địa điểm sơ tán Số hộ sơ tán 
Số người sơ 

tán 
Tổng số 

Sơ tán tập 

trung 

Sơ tán tại 

chỗ 

Sơ tán tập 

trung 

Sơ tán tại 

chỗ 

Sơ tán 

tập trung 

Sơ tán tại 

chỗ 

Số hộ 

sơ tán 

Số người 

sơ tán 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TỔNG CỘNG    1.601 1.296 5.117 4.175 2.897 9.292 

1 
Xã Tuy An 

Bắc 

Trụ sở thôn, 

nhà văn hóa, 

trường học nơi 

vùng cao không 

ngập nước,… 

Nhà dân 

kiên cố cao 

ráo không 

ngập nước 

247 248 821 821 

838 2.884 
41 41 125 125 

130 131 496 496 

2 
Xã Tuy An 

Đông 

Trụ sở thôn, 

nhà văn hóa, 

trường học 

nơi vùng cao 

không ngập 

nước,… 

Nhà dân 

kiên cố cao 

ráo không 

ngập nước 

55 55 192 193 

131 462 

7 14 38 39 

- - - - 

3 Xã Ô Loan 

Trụ sở thôn, 

nhà văn hóa, 

trường học 

nơi vùng cao 

không ngập 

nước,… 

Nhà dân 

kiên cố cao 

ráo không 

ngập nước 

144 144 515 515 

288 1.030 

- - - - 

- - - - 

4 
Xã Tuy An 

Nam 

Trụ sở thôn, 

nhà văn hóa, 

trường học 

nơi vùng cao 

không ngập 

Nhà dân 

kiên cố cao 

ráo không 

ngập nước 

-  -  

- - 
-  -  
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nước,… 

5 
Xã Tuy An 

Tây 

Trụ sở thôn, 

nhà văn hóa, 

trường học 

nơi vùng cao 

không ngập 

nước,… 

Nhà dân 

kiên cố cao 

ráo không 

ngập nước 

-  -  

70 200 

-  -  

35 35 100 100 

6 
Xã Đồng 

Xuân 

Khu tái định 

cư thôn Tân 

Vinh và  

UBND xã, 

trường tiểu 

học và trung 

học cơ sở 

Nguyễn Văn 

Trỗi 

Các nhà 

kiên  

cố lân cận 

181 121 547 364 

988 2.970 

UBND xã và 

các 

 trường học 

Các nhà 

kiên  

cố lân cận ở 

khu cao 

87 58 262 174 

UBND xã và 

các phòng 

ban của 

huyện 

Các nhà 

kiên  

cố lân cận 

76 51 228 152 

Tập trung vào 

các 

 cơ quan, 

trường học 

Các nhà 

kiên  

cố lân cận 

151 100 452 302 

Khu dân cư 

thôn  

Triêm đức và 

Kỳ  

Các nhà 

kiên  

cố lân cận 

98 65 293 196 
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Đu, UBND 

xã và  

các trường 

học 

7 
Xã Xuân 

Phước 

Khu tái định 

cư  

thôn Phước 

Lộc và 

 Thạnh Đức 

và  

UBND xã 

Các nhà 

kiên  

cố lân cận 

169 113 508 338 

481 1.442 

UBND xã và 

các 

 trường học 

Các nhà 

kiên  

cố lân cận 

119 80 358 238 

8 Xã Phú Mỡ 

UBND xã và 

các 

 trường học 

Các nhà 

kiên  

cố lân cận 

10 6 30 20 

101 304 UBND xã và 

trường trung 

học bán trú 

Đinh Núp 

Các nhà 

kiên  

cố lân cận 

51 34 152 102 

9 
Xã Xuân 

Lãnh 

UBND xã và 

các 

 trường học 

Các nhà 

kiên  

cố lân cận 

- - - - 

- - 
UBND xã và 

các 

 trường học 

Các nhà 

kiên  

cố lân cận 

- - - - 
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Phụ lục V:  

TỔNG HỢP DI DỜI SƠ TÁN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, PHƯỜNG PHÍA ĐÔNG -ĐẮK LẮK 

(Đối với Phương án lũ cấp III) 

LƯU VỰC SÔNG BÀN THẠCH 

TT 

Khu vực 

cần sơ tán 

xã, 

phường 

02 cấp 

Địa điểm sơ tán  Số hộ sơ tán  
Số người sơ 

tán  
Tổng số 

Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ 
Sơ tán tập 

trung 

Sơ tán tại 

chỗ 

Sơ tán tập 

trung 

Sơ tán 

tại 

chỗ 

Số 

hộ sơ 

tán 

Số người sơ 

tán 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tổng 

cộng 
   3.256 3.579 12.071 13.314 6.675 24.088 

1 
Phường 

Đông Hoà  

Trường TH số 1, 2; 

THCS 

Các nhà cao, kiên 

cố 
91 189 158 469 

      

402  
     1.135  Trường TH số 1,2 và 

UBND 

Nhà kiên cố cấp 

III 
- - - - 

Nhà Văn hóa các thôn Nhà kiên cố 61 61 254 254 

2 
Phường 

Hoà Hiệp  

Trường TH số 1, 

THCS UBND NHà 

kiên cố cấp III 

Nhà kiên cố 

96  390  
      

499  
     1.180  173 205 500 650 

25  85  

3 
Xã Hoà 

Xuân 

Nền tránh lũ, cây 

xăng, NC tầng 

Nhà kiên cố 

560 - 2.397 - 

      

775  
     3.537  

Trường học, Trụ sở 

UB 
-  -  

Trụ sở UB,  Tr.học, 

Cty đá 
175 40 1.100 230 

4 Xã Tây 

Hoà 

Trường TH số 1, 

THCS UBND NHà 

kiên cố cấp III 

Nhà kiên cố 
45 255 165 920 

   

2.719  
   10.919  542 1.877 1.900 7.934 

      96 64 470 192 
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5 
Xã Hoà 

Mỹ 

Trường TH số 1, 

THCS UBND Nhà 

kiên cố cấp III 

Nhà Kiên cố 
417 87 1.569 311    

2.280  
     7.317  

975 801 3.083 2.354 

DANH SÁCH LIÊN HỆ  

Các đơn vị phục vụ công tác cứu trợ khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

TT Đơn vị/DN 
Địa chỉ trụ 

sở chính 
Người liên hệ Chức vụ 

Số điện thoại 
Địa chỉ nơi dự trữ 

 

 
Di động Cố định 

I LỰC LƯỢNG XE VẬN CHUYỂN      

 

Trường Cao 

đẳng nghề 

Phú Yên 

276 Trường 

Chinh, 

P7, TP Tuy 

Hòa 

Nguyễn Văn 

Nhất 

Phó Hiệu trưởng 0918.972.48

0 

 
  

Phạm Hùng 

Tiển 

 0795.561.86

5 

3.842.328 
  

II 
LỰC LƯỢNG SINH VIÊN THAM GIA VẬN CHUYỂN HÀNG 

HÓA  
   

 

1 
Trường Đại 

học Phú Yên 

01 Nguyễn 

Văn Huyên, 

Phường Tuy 

Hóa 

Nguyễn Minh 

Cường 

Phó Hiệu trưởng 0977092007 0257.389969

8 

01 Nguyễn Văn 

Huyên, P. Tuy Hòa 

0836906886 

Nguyễn Huy Vũ  Phó TP QLCL- 

Truyền thông và 

Công tác SV 

0909.640.85

0 

3.843.124  

2 

Trường Cao 

đẳng nghề 

Phú Yên 

276 Trường 

Chinh, 

Phường Tuy 

Hòa 

Nguyễn Văn 

Nhất 

Phó Hiệu trưởng 0918.972.48

0 

 

276 Trường Chinh, 

P. Tuy Hòa 

 

Phạm Hùng 

Tiển 

 0795.561.86

5 

3.842.328  

III DỰ TRỮ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM      

1 

Cty TNHH 

MTV TMDV 

Sài Gòn – 

Phú Yên 

Ô phố dân 

dụng Duy 

Tân, Phường 

Tuy Hòa 

Phạm Hoàng 

Hưng 
Giám đốc 

0913.702.20

7 
3.818.161 

Ô phố Dân dụng 

Duy Tân, P. Tuy 

Hòa 
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(Siêu thị 

Co.op Mart 

Tuy Hòa) 
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Phụ lục VI 

Chi tiết các mặt hàng nhiên liệu dự trữ tại các xã, phường 

STT 
Địa điểm dự trữ hàng 

hóa 
Địa chỉ 

Số lượng Doanh nghiệp 

Xăng  

(lít)  

Dầu  

(lít) 
 

    Tổng cộng 470.000 506.000   

I Phường Tuy Hòa   63.000 55.000   

1 224 Nguyễn Tất Thành 
224 Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 
10.000 7.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

2 229 Nguyễn Tất Thành 
229 Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 
6000 11.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

3 Trung Tâm 
43 Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk 
7.000 7.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

4 Hòa An 
Km 0+700 (phải tuyến) Quốc lộ 25, Khu phố 

Đông Phước, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk  
8.000 7.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

5 Hòa Trị 
ĐH 22, Khu phố Qui Hậu, phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 
6.000 6.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

6 Ân Niên 
ĐH 21, Khu phố Ân Niên, phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 
11.000 5.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

7 Phú Ân 
Km 3+500 (trái tuyến) Quốc lộ 25, Khu phố 

Phú Ân, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
10.000 7.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

8 Petrolimex CH 21 
Quốc lộ 25, Khu phố Đông Phước, Phường 

Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
5000 5000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

II Phường Đông Hòa   34.000 27.000   

9 Hòa Vinh 1 
Km 1343+100 (trái tuyến) Quốc lộ 1A, 

phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
10.000 10.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

10 Hòa Vinh 2 
Km 1341+200 (trái tuyến) Quốc lộ 1A, Khu 

phố 1, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
8.000 7.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

11 Hòa Vinh 3 
Km 31+830 (trái tuyến) Quốc lộ 29, phường 

Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
11000 5000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 
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STT Địa điểm dự trữ hàng 

hóa 

Địa chỉ Số lượng Doanh nghiệp 

12 Petrolimex CH 79 
Quốc lộ 1A, Khu Phố 2, Phường Đông Hoà, 

tỉnh Đắk Lắk 
5000 5000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

III Phường Phú Yên   23.000 23.000   

13 Hòa Thành 
Km 2+200 (phải tuyến) ĐT 645, Khu phố 

Hòa Thành, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk 
4.000 4.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

14 Phú Đông 
Đường Hùng Vương, phường Phú Yên, tỉnh 

Đắk Lắsk 
4.000 4.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

15 Petrolimex CH 31 
Đường Lạc Long Quân, Phường Phú Yên, 

tỉnh Đắk Lắk 
5000 5000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

16 Petrolimex CH 75 
Km 1338+750 QL1A, Phường Phú Yên, tỉnh 

Đắk Lắk 
10.000 10.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

IV Phường Bình Kiến   45.000 55.000   

17 An Phú 

Km 1322-350 (phải tuyến) Quốc lộ 1A, Khu 

phố Chính Nghĩa, phường Bình Kiến, tỉnh 

Đắk Lắk 

8.000 8.000 
Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

18 Bình Kiến 
Đường Nguyễn Tất Thành, Khu phố Phú 

Vang, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk 
13.000 7.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

19 Petrolimex CH 36 
Km 1324+430 QL 1A, Phường Bình Kiến, 

tỉnh Đắk Lắk 
10.000 10.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

20 CHXD Hataco số 2 
Km 1324 QL 1A, Phường Bình Kiến, tỉnh 

Đắk Lắk 
14.000 30.000 

Công ty Cổ phần Xây dựng 

Thương mại và Dịch vụ 

Hataco 

V Phường Sông Cầu   5.000 10.000   

21 Petrolimex CH 46 
Quốc lộ 1A, khu phố Phước Lý, Phường 

Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk 
5.000 10.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 
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STT Địa điểm dự trữ hàng 

hóa 

Địa chỉ Số lượng Doanh nghiệp 

VI Phường Xuân Đài   5.000 10.000   

22 Petrolimex CH 51 Quốc lộ 1A, Phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk 5.000 10.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

VII  Xã Xuân Thọ   5.000 10.000   

23 Petrolimex CH 47 Quốc lộ 1A, Xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk 5.000 10.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

VIII Xã Xuân Lộc   5.000 10.000   

24 Petrolimex CH 46 
Quốc lộ 1A, Thôn Long Thạnh, Xã Xuân 

Lộc, tỉnh Đắk Lắk 
5.000 10.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

IX Xã Xuân Cảnh   10.000 20.000   

25 Petrolimex CH 37 Quốc lộ 1A, Xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk 5.000 10.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

26 Petrolimex CH 41 Quốc lộ 1D, Xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk 5.000 10.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

X Xã Đồng Xuân   19.000 21.000   

27 Xuân Long 
Km56+900 (trái tuyến) Quốc lộ 19C, xã 

Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk 
6000 6000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

28 Đông La Hai 
Km 12+100 DT,641 (trái tuyến), thôn Long 

An, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk 
5.000 4.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

29 Petrolimex CH 87 
Thôn Long Châu, Xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk 

Lắk 
5.000 5.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

30 CHXD Hataco số 3 
ĐT642, Km 12 thôn Tân Bình, xã Đồng 

Xuân, tỉnh Đắk Lắk 
3.000 6.000 

Công ty Cổ phần Xây dựng 

Thương mại và Dịch vụ 

Hataco 
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STT Địa điểm dự trữ hàng 

hóa 

Địa chỉ Số lượng Doanh nghiệp 

XI Xã Đức Bình   27.000 31.000   

31 Sơn Giang 
Km 69+600 (phải tuyến) Quốc lộ 29, thôn 

Suối Biểu, xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk 
8.000 8.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

32 Đức Bình 
Km 116+800 (phải tuyển) Quốc lộ 19C, thôn 

Đồng Phú, xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk 
8.000 8.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

33 Petrolimex CH 92 Xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk 5.000 5.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

34 CHXD Hataco số 5 Thôn Bình Giang, xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk 3.000 5.000 

Công ty Cổ phần Xây dựng 

Thương mại và Dịch vụ 

Hataco 

35 CHXD Hataco số 6 
Km 118+370 QL19C, xã Đức Bình, tỉnh Đắk 

Lắk 
3.000 5.000 

Công ty Cổ phần Xây dựng 

Thương mại và Dịch vụ 

Hataco 

XII Xã Sông Hinh   23.000 27.000   

36 Sông Hinh 
Km 88+240 (phải tuyến) Quốc lộ 29, xã Sông 

Hinh, tỉnh Đắk Lắk 
6000 12.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

37 Hai Riêng 
Km 83+400 (trái tuyến), Quốc lộ 29, xã Sông 

Hinh, tỉnh Đắk Lắk 
7.000 5.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

38 Petrolimex CH 91 Quốc lộ 29, Xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk 5.000 5.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

XIII Xã Sơn Hòa   22.000 22.000   

39 Sơn Nguyên 
Km 39+850 (phải tuyến) ĐT 650, xã Sơn 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
15.000 11.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

40 Củng Sơn Thôn Tây Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk 3.000 7.000 
Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

41 Sơn Hòa Thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk 4.000 4.000 
Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

XIV Xã Phú Hòa 1   18.000 13.000   



25 

STT Địa điểm dự trữ hàng 

hóa 

Địa chỉ Số lượng Doanh nghiệp 

42 Hòa Định Tây Quốc lộ 25, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk 8.000 5.000 
Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

43 Hoà Hội 
QL 25 Km 29+300 (P), thôn Phong Hậu, xã 

Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk 
5.000 3.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

44 Petrolimex CH 89 Quốc lộ 25, Xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk 5.000 5.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

XV Xã Phú Hòa 2   4.000 9.000   

45 CHXD Hataco số 4 
ĐH25, thôn Quang Hưng, xã Phú Hòa 2, tỉnh 

Đắk Lắk 
4.000 9.000 

Công ty Cổ phần Xây dựng 

Thương mại và Dịch vụ 

Hataco 

XVI Xã Xuân Lãnh   12.000 15.000   

46 Xuân Lãnh 
Km 44+930 (trái tuyến) Quốc lộ 19C, thôn 

Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk 
6.000 12.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

47 Nam Xuân Lãnh 
Km 47+560 (phải tuyến) Quốc lộ 19C, xã 

Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk 
6.000 3.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

XVII Xã Xuân Phước   12.000 11.000   

48 Xuân Quang 
Km 0+300 (phải tuyến) đường Phước Lộc - 

A20, xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk 
7.000 5.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

49 Xuân Quang 3 
Km 66+340 (phải tuyến) Quốc lộ 19C, thôn 

Phước Nhuận, xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk 
5.000 6.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

XVIII Xã Tuy An Bắc   25.000 21.000   

50 Chí Thạnh 
Km 1303+200 (trái tuyến) Quốc lộ 1A, xã 

Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk 
13.000 7.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

51 Ngân Sơn 
Km 1300+800 Quốc lộ 1A, thôn Ngân Sơn, 

xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk 
7.000 4.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

52 Petrolimex CH 62 Quốc lộ 1A, Xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk 5.000 10.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

XIX Xã Ô Loan   10.000 20.000   
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STT Địa điểm dự trữ hàng 

hóa 

Địa chỉ Số lượng Doanh nghiệp 

53 Petrolimex CH 64 Quốc lộ 1A, Xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk 5.000 10.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

54 Petrolimex CH 71 
Quốc lộ 1A, Thôn Phú Điềm, Xã Ô Loan, 

tỉnh Đắk Lắk 
5.000 10.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 

XX Xã Tuy An Đông   4.000 4.000   

55 An Ninh Tây 
ĐH31 Thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông, 

tỉnh Đắk Lắk 
4.000 4.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

XXI Xã Tuy An Nam   8.000 8.000   

56 An Mỹ 
Km 1317+800 (phải tuyển) Quốc lộ 1A, xã 

Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk 
8.000 8.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

XXII Xã Tuy An Tây   6.000 4.000   

57 An Nghiệp 
Km 2+350 (phải tuyến) ĐT 650, thôn Trung 

Lương 1, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk 
6.000 4.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

XXIII Xã Suối Trai   12.000 10.000   

58 Ea Chà Rang 
Km 51+035 Quốc lộ 25, xã Suối Trai, tỉnh 

Đắk Lắk 
5.000 5.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

59 Krông Pa 
Km 66+670 (phải tuyến) Quốc lộ 25, Buôn 

Lé B, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk 
7.000 5.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

XXIV Phường Hòa Hiệp   3.000 5.000   

60 CHXD Hataco số 9 
KP Phú Thọ 1, Phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk 

Lắk 
3.000 5.000 

Công ty Cổ phần Xây dựng 

Thương mại và Dịch vụ 

Hataco 

XXV Xã Hòa Xuân   15.000 15.000   

61 Hòa Xuân Tây 
QL1A, Km 1346 (P), thôn Bàn Nham Nam, 

xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk 
10.000 5000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

62 Petrolimex CH 80 
Km 1350+9000 QL 1A, xã Hòa Xuân, tỉnh 

Đắk Lắk 
5.000 10.000 

Chi nhánh Petrolimex Phú 

Yên- Công ty TNHH MTV 

Petrolimex Đắk Lắk 
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STT Địa điểm dự trữ hàng 

hóa 

Địa chỉ Số lượng Doanh nghiệp 

XXVI Xã Sơn Thành   10.000 5.000   

63 Sơn Thành 
Km 58+500 (phải tuyến) Quốc lộ 29, xã Sơn 

Thành, tỉnh Đắk Lắk 
10.000 5.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

XXVII Xã Tây Hòa   17.000 14.000   

64 Ga Gò Mầm 
Km 8+700 (phải tuyến) ĐT 645, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 
10.000 10.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

65 
CHXD HTX NN KD DV 

Hòa Phong 
Thôn Mỹ Thạnh, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk 7.000 4.000 

HTX NN KD DV Hòa 

Phong 

XXVIII Xã Vân Hòa   5.000 4.000   

66 Sơn Long 
Km 22+970 ĐT 643, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk 
5.000 4.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

XXIX Xã Krông Pắk   10.000 14.000   

67 Phước An 
Km 119+900 (phải tuyến) Quốc lộ 26, thôn 

64, xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 
5.000 7.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

68 Krông Pắk Tổ dân phố 11, xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 5.000 7.000 
Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

XXX Xã Buôn Hồ   10.000 10.000   

69 Buôn Hồ 
Km 1740+900 đường Hồ Chí Minh, phường 

Buôn Hồ, tỉnh ĐL 
10.000 10.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 

XXXI Xã Ea Knuếc   8.000 8.000   

70 Tân Hưng 
Km 133+700 (phải tuyến) Quốc lộ 26, thôn 

Tân Hưng, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk 
8.000 8.000 

Công ty Cổ phần Xăng dầu 

Dầu khí Phú Yên 
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Chi tiết các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhiên, vật liệu dự trữ tại các xã, phường 

 

TT 

Doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên Liệu Vật liệu xây dựng 

Địa điểm dự trữ 

hàng hóa 
Mì ăn 

liền 

(thùng) 

Gạo 

(tấn) 

Thực phẩm chế 

biến sẵn (xúc 

xích, bánh mì 

ngọt…) 

(thùng) 

Nước 

uống đóng 

chai 

(thùng/lốc) 

Xăng 

(lít) 

dầu 

(lít) 

Tấm 

lợp 

(tấm) 

Vật 

liệu 

xây 

dựng 

(tấm) 

Đinh 

vít 

(tấn) 

Dây 

thép 

(tấn) 

 Tổng cộng: 72.340 408 1.520 10.350 470.000 506.000 1.000 1.000 1 1  

1 

Cty TNHH 

đầu tư phát 

triển thương 

mại Hoàng 

Phương (Địa 

chỉ : 51 

Nguyễn 

Trãi, P. Tuy 

Hòa, tỉnh 

Đắc Lắk) 

5.000   500       Kho tại P. Bình Kiến, 

tỉnh Đắk Lắk 

2 

Công ty 

TNHH 

Thương Vạn 

Phúc (Địa 

chi: KP 

Ninh Tịnh 3, 

Phường 

Bình Kiến 

4.000  80 1.000       
KP Ninh Tịnh 3, 

Phường Bình Kiến, 

tỉnh Đắk Lắk 

3  1.200 30  700       Ô phố B8, Khu dân 

dụng Duy Tân, 
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TT 

Doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên Liệu Vật liệu xây dựng 

Địa điểm dự trữ 

hàng hóa 
Mì ăn 

liền 

(thùng) 

Gạo 

(tấn) 

Thực phẩm chế 

biến sẵn (xúc 

xích, bánh mì 

ngọt…) 

(thùng) 

Nước 

uống đóng 

chai 

(thùng/lốc) 

Xăng 

(lít) 

dầu 

(lít) 

Tấm 

lợp 

(tấm) 

Vật 

liệu 

xây 

dựng 

(tấm) 

Đinh 

vít 

(tấn) 

Dây 

thép 

(tấn) 

 Tổng cộng: 72.340 408 1.520 10.350 470.000 506.000 1.000 1.000 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ Sài 

Gòn - Phú 

Yên (Siêu 

thị Co.op 

Mart Tuy 

Hòa) 

Địa chi: Ô 

phố Co.op 

Food Trần 

B8 khu dân 

dụng Duy 

Phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk 

4 200 5  150       
Co.op Food Võ Thị 

Sáu, P. Phú Yên, tỉnh 

Đắk Lắk 

5 200 5  100       
Co.op Food Trường 

Chinh, P Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

6 200 5  150       
Co.op Food Trần Phú, 

P Tuy Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk 

7 200 5  150       
Co.op Food Nguyễn 

Hữu Thọ, P. Bình 

Kiến, tỉnh Đắk Lắk 

8 100 5  100       
Co.op Food Long 

Thủy, P. Bình Kiến, 

tỉnh Đắk Lắk 

9 100 5  50       
Co.op Food Phú Lâm, 

P. Phú Yên, tỉnh Đắk 

Lắk 
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TT 

Doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên Liệu Vật liệu xây dựng 

Địa điểm dự trữ 

hàng hóa 
Mì ăn 

liền 

(thùng) 

Gạo 

(tấn) 

Thực phẩm chế 

biến sẵn (xúc 

xích, bánh mì 

ngọt…) 

(thùng) 

Nước 

uống đóng 

chai 

(thùng/lốc) 

Xăng 

(lít) 

dầu 

(lít) 

Tấm 

lợp 

(tấm) 

Vật 

liệu 

xây 

dựng 

(tấm) 

Đinh 

vít 

(tấn) 

Dây 

thép 

(tấn) 

 Tổng cộng: 72.340 408 1.520 10.350 470.000 506.000 1.000 1.000 1 1  

10 

Tân, P. Tuy 

Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk  

400 20  200       
Co.op Food Chí 

Thạnh, xã Tuy An 

Bắc, tỉnh Đắk Lắk 

11 200 10  150       
Co.op Food Hòa 

Xuân Tây, xã Hòa 

Xuân, tỉnh Đắk Lắk 

12 400 20  200       
Co.op Food Phú Thứ, 

xã Tây Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk 

13 400 20  200       
Co.op Food Sông 

Hinh, xã Sông Hinh, 

tỉnh Đắk Lắk 

14 400 20  200       
Co.op Food La Hai, 

xã Đồng Xuân, tỉnh 

Đắk Lắk 

15 400 20  300       
Co.op Food Sông 

Cầu, P. Sông Cầu, 

tỉnh Đắk Lắk 

16 400 20  200       
Co.op Food Sơn Hòa, 

xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk 
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TT 

Doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên Liệu Vật liệu xây dựng 

Địa điểm dự trữ 

hàng hóa 
Mì ăn 

liền 

(thùng) 

Gạo 

(tấn) 

Thực phẩm chế 

biến sẵn (xúc 

xích, bánh mì 

ngọt…) 

(thùng) 

Nước 

uống đóng 

chai 

(thùng/lốc) 

Xăng 

(lít) 

dầu 

(lít) 

Tấm 

lợp 

(tấm) 

Vật 

liệu 

xây 

dựng 

(tấm) 

Đinh 

vít 

(tấn) 

Dây 

thép 

(tấn) 

 Tổng cộng: 72.340 408 1.520 10.350 470.000 506.000 1.000 1.000 1 1  

17 

Cơ sở xay 

xát gạo 

Tường Liên 

 200         

Cụm Công nghiệp và 

TTCN Hòa An, P. 

Tuy Hòa, tỉnh Đắk 

Lắk 

18 

Công ty 

TNHH 

MTV Kỹ 

nghệ Thực 

phẩm Phú 

Yên 

   1.500       
Thôn Cẩm Thạch, xã 

Phú Hòa 1, tỉnh Đắk 

Lắk 

19 

Công ty 

TNHH Hợp 

Châu 

      1.000 1.000 1 1 

233 Nguyễn Tất 

Thành, P. Tuy Hòа, 

tỉnh Đắk Lắk 

20 

Chi nhánh 

Cty Cổ phần 

Bia Sài Gòn 

- Miền 

Trung tại 

Phú Yên 

   500       
265 Nguyễn Tất 

Thành, P. Tuy Hòа, 

tỉnh Đắk Lắk 

21 
Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

kinh  doanh 

40 2  100 7.000 4.000     
Thôn Mỹ Thạnh, xã 

Tây Hòa, tỉnh Đắk 
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TT 

Doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên Liệu Vật liệu xây dựng 

Địa điểm dự trữ 

hàng hóa 
Mì ăn 

liền 

(thùng) 

Gạo 

(tấn) 

Thực phẩm chế 

biến sẵn (xúc 

xích, bánh mì 

ngọt…) 

(thùng) 

Nước 

uống đóng 

chai 

(thùng/lốc) 

Xăng 

(lít) 

dầu 

(lít) 

Tấm 

lợp 

(tấm) 

Vật 

liệu 

xây 

dựng 

(tấm) 

Đinh 

vít 

(tấn) 

Dây 

thép 

(tấn) 

 Tổng cộng: 72.340 408 1.520 10.350 470.000 506.000 1.000 1.000 1 1  

dịch vụ Hòa 

Phong 

Lắk 

22 

Công ty Cổ 

phần Xây 

dựng 

Thương mại 

và Dịch vụ 

Hataco (Địa 

chi: Thôn 

Hảo Sơn 

Bắc, xã Hòa 

Xuân Nam, 

TX Đông 

Hòa) 

    30.000 60.000     

6 cửa hàng trên địa 

bàn các xã Đồng 

Xuân, Phú Hòa 2, 

Đức Bình và P. Đông 

Hòa, P. Bình Kiến 

23 

Công ty Cổ 

phần Xăng 

dầu  Dầu khí 

Phú Yên 

    328.000 287.000     
157-159 Hùng 

Vương, P. Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

24 

Chi nhánh 

Petrolimex 

Phú Yên- 

Công ty 

    105.000 155.000     138C Lê Lợi, P. Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
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TT 

Doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên Liệu Vật liệu xây dựng 

Địa điểm dự trữ 

hàng hóa 
Mì ăn 

liền 

(thùng) 

Gạo 

(tấn) 

Thực phẩm chế 

biến sẵn (xúc 

xích, bánh mì 

ngọt…) 

(thùng) 

Nước 

uống đóng 

chai 

(thùng/lốc) 

Xăng 

(lít) 

dầu 

(lít) 

Tấm 

lợp 

(tấm) 

Vật 

liệu 

xây 

dựng 

(tấm) 

Đinh 

vít 

(tấn) 

Dây 

thép 

(tấn) 

 Tổng cộng: 72.340 408 1.520 10.350 470.000 506.000 1.000 1.000 1 1  

TNHH 

MTV 

Petrolimex 

Đắk Lắk 

25 

Trung tâm 

Thương mại 

Buôn Ma 

Thuột - Chi 

nhánh Công 

ty Cổ phần 

Espace 

Busines Huế 

tại Buôn Ma 

Thuột 

50.000 10 300 1.000       

Siêu thị Go- Góc 

đường Nguyễn Thị 

Định và đường vành 

đai phía tây, phường 

Thành Nhất, tỉnh Đắk 

Lắk 

26 

Coop Mart 

BMT- Công 

ty TNHH 

MTV 

TMDV Sài 

Gòn – Buôn 

Ma Thuột 

8.000 3 500 2.400       
71 Nguyễn Tất 

Thành, P. Tân An, 

tỉnh Đắk Lắk 

27 Coop Mart 500 3 640 500       
464 Hùng Vương, P. 
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TT 

Doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ 

sở chính 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên Liệu Vật liệu xây dựng 

Địa điểm dự trữ 

hàng hóa 
Mì ăn 

liền 

(thùng) 

Gạo 

(tấn) 

Thực phẩm chế 

biến sẵn (xúc 

xích, bánh mì 

ngọt…) 

(thùng) 

Nước 

uống đóng 

chai 

(thùng/lốc) 

Xăng 

(lít) 

dầu 

(lít) 

Tấm 

lợp 

(tấm) 

Vật 

liệu 

xây 

dựng 

(tấm) 

Đinh 

vít 

(tấn) 

Dây 

thép 

(tấn) 

 Tổng cộng: 72.340 408 1.520 10.350 470.000 506.000 1.000 1.000 1 1  

Buôn Hồ- 

Công ty 

TNHH Sài 

Gòn – Buôn 

Hồ 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk 

 



PHỤ LỤC LỰC LƯỢNG 

ĐỊA BÀN CÁC PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, HÒA HIỆP VÀ XÃ HÒA XUÂN 

 

Tổng lực lượng: 2.902đ/c (Bộ đội 395; Công an: 50; DQTV: 2.347; 

DBĐV: 110); Phương tiện: 17 ô tô; 05 tàu, 13 ca nô; Huy động 10-15 ghe, xõng 

của nhân dân TKCN; 01 xe cứu thương; 01-02 trực thăng. Trong đó: 

1. Lực lượng tại chỗ 

Lực lượng: 2.712đ/c (Bộ đội 205;  Công an: 50; DQTV: 2.347; 

DBĐV: 110); Phương tiện: 10 ô tô, 12 ca nô; Huy động 10-15 ghe, xõng của 

nhân dân. Trong đó: 

- Cơ quan Bộ CHQS tỉnh: 55đ/c, eBB888: 60đ/c, cTSCG: 25đ/c; cCB: 10.  

Phương tiện: 08 ô tô; 05 ca nô. 

- Ban CHPTKV6-Tuy Hòa: 2.482đ/c (Bộ đội: 25; DQTV: 2.347; DBĐV: 

110). Phương tiện: 01 ô tô, 04 ca nô; Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

- Đồn Biên phòng Hòa Hiệp: 10 đ/c; Phương tiện: 01 ô tô, 01 ca nô. 

- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô: 20 đ/c; Phương tiện: 01 ô tô, 

02 ca nô. 

- Công an: 50đ/c; Phương tiện 01 ô tô, 01 ca nô. 

2. Tăng cường của Bộ, Quân khu 

- Trung đoàn KQ910: 50đ/c; Phương tiện: ô tô 02 chiếc; 01 xe cứu 

thương. Hải đoàn 32/BTL Vùng CSB3: 20đ/c. Phương tiện 01 tàu. Hải đoàn 

48/BP: 20 đ/c; Phương tiện: 02 tàu, 01 ca nô. 

- Lữ đoàn PB572: 100 đ/c; Phương tiện: ô tô: chiếc; 05 xuồng: 03 chiếc.  

3. Chỉ huy 

- Phó Tham mưu trưởng/Bộ CHQS tỉnh 

- Ban CHPTKV6-Tuy Hòa: Đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHPTKV6-Tuy Hòa.  

- Biên phòng: Trưởng đồn Biên phòng Hoà Hiệp; Trưởng Đồn Biên phòng 

CK Cảng Vũng Rô; 

- Công an: Trưởng Công an phường Đông Hòa.  

 - eKQ910: Chỉ huy Trung đoàn. Hải đoàn 32: Chỉ huy Hải đoàn; Hải 

đoàn 48: Chỉ huy Hải đoàn; 

- Lữ PB572: Chỉ huy Lữ đoàn. 
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ĐỊA BÀN CÁC XÃ TÂY HÒA, HÒA THỊNH, HÒA MỸ, SƠN THÀNH 

 

Tổng lực lượng: 2.927đ/c (Bộ đội 411; Công an: 50; DQTV: 2.356; 

DBĐV: 110); Phương tiện: 17 ô tô; 13 ca nô; Huy động 10-15 ghe, xõng của 

nhân dân TKCN; 01 xe cứu thương; 01-02 trực thăng. Trong đó: 

1. Lực lượng tại chỗ 

Lực lượng: 2.777đ/c (Bộ đội 261; Công an: 50; DQTV: 2.356; DBĐV: 

110); Phương tiện: 10 ô tô, 10 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

Trong đó: 

- Cơ quan Bộ CHQS tỉnh: 55đ/c, eBB888: 60đ/c, cTSCG: 25đ/c. Phương 

tiện: 08 ô tô; 05 ca nô. 

- Ban CHPTKV6-Tuy Hòa: 2.487đ/c (Bộ đội: 21; DQTV: 2.356; DBĐV: 

110). Phương tiện: 01 ô tô, 04 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

- Công an xã: 50đ/c; Phương tiện: 01 ô tô, 01 ca nô. 

2. Tăng cường của Bộ, Quân khu 

- Trung đoàn KQ915: 50đ/c; Phương tiện: ô tô: 02 chiếc; 01 xe cứu 

thương; 01-02 trực thăng. 

- Lữ đoàn PB572: 100 đ/c; Phương tiện: ô tô: 05 chiếc; xuồng: 03 chiếc. 

3. Chỉ huy 

- Phó Tham mưu trưởng/Bộ CHQS tỉnh 

- Ban CHPTKV6-Tuy Hòa: Đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHPTKV6-Tuy Hòa. 

- Công an: Trưởng Công an xã Tây Hoà. 

- eKQ915: Chỉ huy Trung đoàn. 

- LưPB572: Chỉ huy Lữ đoàn.  
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ĐỊA BÀN CÁC XÃ ĐỨC BÌNH, SÔNG HINH, EA BÁ, AE LY 

 

- eKQ915: Chỉ huy Trung đoàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng lực lượng: 3.061đ/c (Bộ đội 554; Công an: 50; DQTV: 2.347; 

DBĐV: 110); Phương tiện: ô tô 16; xuồng 11 chiếc; Huy động 10-15 ghe, xõng 

của nhân dân TKCN; 01 xe cứu thương; 01-02 trực thăng. Trong đó: 

1. Lực lượng tại chỗ 

Lực lượng: 2.651đ/c (Bộ đội 154; Công an: 50; DQTV: 2.347; DBĐV: 

110); Phương tiện: 10 ô tô, 08 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

Trong đó: 

- Cơ quan Bộ CHQS tỉnh: 55đ/c, eBB888: 60đ/c, cTSCG: 15đ/c. Phương 

tiện: 08 ô tô; 05 ca nô. 

- Ban CHPTKV6-Tuy Hòa: 2.481đ/c (Bộ đội: 24; DQTV: 2.347; DBĐV: 

110). Phương tiện: 01 ô tô, 02 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

- Công an: 50đ/c; Phương tiện: 01 ô tô, 01 ca nô. 

2. Tăng cường của Bộ, Quân khu 

 - fBB10/QĐ3: 350đ/c; Phương tiện: ô tô: 18 chiếc; xuồng: 04 chiếc. 

 - Trung đoàn KQ915: 50đ/c; Phương tiện: ô tô: 02 chiếc; 01 xe cứu 

thương; 01-02 trực thăng. 

3. Chỉ huy 

- Phó Tham mưu trưởng/Bộ CHQS tỉnh 

- Ban CHPTKV6-Tuy Hòa: Đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHPTKV6-Tuy Hòa. 

- Công an: Trưởng Công an xã Sông Hinh. 

- fBB10: Chỉ huy Sư đoàn. 
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ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHÚ YÊN  

 

Tổng lực lượng:  Quân số 26.998đ/c (Bộ đội 1.500, Công an 520, DQTV 

23.988; DBĐV 990). Phương tiện:  96 ô tô các loại, 02 xe TG, 03 xe cứu 

thương, 05 tàu, 53 ca nô; 01-02 trực thăng. Trong đó: 

1. Lực lượng tại chỗ: Quân số 26.158đ/c (Bộ đội 660, Công an 520, 

DQTV 23.988đ/c; DBĐV 990). Phương tiện:  47 ô tô các loại, 02 xe TG, 02 

tàu, 42 ca nô các loại. 

- Bộ CHQS tỉnh: 25.468đ/c (Bộ đội 490, DQTV 23.988, DBĐV 990); 

Phương tiện: 24 ô tô các loại, 02 xe TG, 21 ca nô, 01 xe cứu thương. 

- Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Lực lượng 170đ/c, phương tiện: 07 ô 

tô, 02 tàu, 09 ca nô. 

- Công an tỉnh: 520 đ/c, 16 xe ô tô các loại, 12 ca nô. 

2. Lực lượng cơ động của Quân khu: Lực lượng: 300đ/c; Phương tiện: 18 

ô tô; 05 ca nô. 

- LưPB572: 100 đ/c; Phương tiện: 05 ô tô; 03 ca nô. 

- LưPK573: 50 đ/c; Phương tiện: 03 ô tô; 01 ca nô. 

- eBB38/fBB2: 150đ/c; Phương tiện: 10 ô tô; 01 ca nô. 

3. Lực lượng của Bộ: Lực lượng: 500đ/c; Phương tiện: 27 ô tô; 03 tàu, 05 

ca nô, 02 xe cứu thương; 01-02 trực thăng. 

- fBB10/QĐ34: 350đ/c; Phương tiện: 18 ô tô; 04 ca nô. 

- LưTLB682: 30 đ/c; Phương tiện: 04 ô tô 

- eKQ910: 50đ/c; Phương tiện: 02 ô tô; 01 xe cứu thương. 

- eKQ915: 50đ/c; Phương tiện: 02 ô tô; 01 xe cứu thương; 01-02 trực 

thăng. 

- Trạm Ra đa 560: 10đ/c. Phương tiện: 01 ô tô. 

- Trạm Ra đa 68: 10đ/c; Trang bị: 10 áo phao, 05 phao tròn. 

- Hải đoàn 32/BTL Vùng CSB3: 20 đồng chí. Phương tiện 01 tàu. 

- Hải đoàn 48/BP: 20 đồng chí; Phương tiện: 02 tàu, 01 ca nô. 
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ĐỊA BÀN CÁC PHƯỜNG TUY HÒA, BÌNH KIẾN 

 

Tổng lực lượng:  4.785đ/c (Bộ đội 345; Công an: 50; DQTV: 4.280; 

DBĐV: 110); Phương tiện: 17 ô tô, 05 tàu, 07 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng 

của nhân dân. Trong đó: 

1. Lực lượng tại chỗ 

Lực lượng: 4.645đ/c (Bộ đội 205; Công an: 50; DQTV: 4.280; DBĐV: 

110); Phương tiện: 10 ô tô, 07 ca nô; Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

Trong đó: 

 - Cơ quan Bộ CHQS tỉnh: 65đ/c, eBB888: 60đ/c, cTSCG: 25đ/c, cKKT: 

10đ/c. Phương tiện: 08 ô tô; 05 ca nô. 

 - Ban CHPTKV6-Tuy Hòa: 4.415đ/c (Bộ đội: 25; DQTV: 4.280; DBĐV: 

110). Phương tiện: 01 ô tô, 01 ca nô; Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

- Đồn Biên phòng Tuy Hòa: 10 đ/c; Phương tiện: 01 ca nô. Hải đội 2 Biên 

phòng tỉnh: 20 đ/c; Phương tiện 02 tàu, 02 ca nô. 

- Công an: 50đ/c; Phương tiện: 01 ô tô, 01 ca nô. 

2. Tăng cường của Bộ Quốc phòng 

 - Lư682: 30 đ/c; Phương tiện: ô tô: 04 chiếc.  eKQ910: 50đ/c; Phương 

tiện: 02 ô tô; 01 xe cứu thương. 

- Trạm Ra đa 68: 10đ/c; Trang bị: 10 áo phao, 05 phao tròn. Trạm Ra đa 

560: 10đ/c. Phương tiện: 01 ô tô. 

- Hải đoàn 32/BTL Vùng CSB3: 20 đ/c. Phương tiện 01 tàu. 

- Hải đoàn 48/BP: 20 đ/c; Phương tiện: 02 tàu, 01 ca nô. 

3. Chỉ huy 

- Phó Tham mưu trưởng/Bộ CHQS tỉnh 

- Ban CHPTKV6-Tuy Hòa: Đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHPTKV6-Tuy Hòa.  

- Biên phòng: Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tuy Hoà. Công an: Trưởng 

Công an phường Bình Kiến.  

- Lư682: Chỉ huy Lữ đoàn;- eKQ910: Chỉ huy Trung đoàn. 

- Trạm Ra đa 68: Chỉ huy trạm; Trạm Ra đa 560: Chỉ huy trạm. 

- Hải đoàn 32: Chỉ huy Hải đoàn; Hải đoàn 48: Chỉ huy Hải đoàn. 
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ĐỊA BÀN XÃ PHÚ HÒA 1 

 

Tổng lực lượng: 2.230đ/c (Bộ đội 245; Công an: 50; DQTV: 1.825; 

DBĐV: 110); Phương tiện: 12 ô tô; 09 ca nô; Huy động 10-15 ghe, xõng của 

nhân dân TKCN; 01 xe cứu thương; 01-02 trực thăng. Trong đó: 

1. Lực lượng tại chỗ 

Lực lượng: 2.179đ/c (Bộ đội 194; Công an: 50; DQTV: 1.825; DBĐV: 

110); Phương tiện: 10 ô tô, 09 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

Trong đó: 

- Cơ quan Bộ CHQS tỉnh: 55đ/c; eBB888: 60đ/c; cTSCG: 25đ/c; cCB: 

20đ/c, 29KKT: 10đ/c; Phương tiện: 08 ô tô; 05 ca nô. 

- Ban CHPTKV 6-Tuy Hòa: 1.959đ/c (Bộ đội: 24; DQTV: 1.825; DBĐV: 

110). Phương tiện: 01 ô tô, 03 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

- Công an: 50đ/c; phương tiện: 01 ô tô, 01 ca nô. 

2. Tăng cường của Bộ 

Trung đoàn KQ915: 50đ/c; Phương tiện: ô tô: 02 chiếc; 01 xe cứu thương; 

01-02 trực thăng. 

3. Chỉ huy 

- Phó Tham mưu trưởng/Bộ CHQS tỉnh 

- Ban CHPTKV 6-Tuy Hòa: Đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHPTKV 6-Tuy 

Hòa. 

- Công an: Trưởng Công an xã Phú Hòa 1. 

- eKQ915: Chỉ huy Trung đoàn. 
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ĐỊA BÀN XÃ PHÚ HÒA 2 

 

Tổng lực lượng: 2.230đ/c (Bộ đội 245; Công an: 50; DQTV: 1.825; 

DBĐV: 110); Phương tiện: 12 ô tô; 09 ca nô; Huy động 10-15 ghe, xõng của 

nhân dân TKCN; 01 xe cứu thương; 01-02 trực thăng. Trong đó: 

1. Lực lượng tại chỗ 

Lực lượng: 2.179đ/c (Bộ đội 194; Công an: 50; DQTV: 1.825; DBĐV: 

110); Phương tiện: 10 ô tô, 09 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

Trong đó: 

- Cơ quan Bộ CHQS tỉnh: 55đ/c; eBB888: 60đ/c; cTSCG: 25đ/c; cCB: 

20đ/c, 29KKT: 10đ/c; Phương tiện: 08 ô tô; 05 ca nô. 

- Ban CHPTKV 6-Tuy Hòa: 1.959đ/c (Bộ đội: 24; DQTV: 1.825; DBĐV: 

110). Phương tiện: 01 ô tô, 03 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

- Công an: 50đ/c; phương tiện: 01 ô tô, 01 ca nô. 

2. Tăng cường của Bộ 

Trung đoàn KQ915: 50đ/c; Phương tiện: ô tô: 02 chiếc; 01 xe cứu thương; 

01-02 trực thăng. 

3. Chỉ huy 

- Phó Tham mưu trưởng/Bộ CHQS tỉnh 

- Ban CHPTKV 6-Tuy Hòa: Đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHPTKV 6-Tuy 

Hòa. 

- Công an: Trưởng Công an xã Phú Hòa 1. 

- eKQ915: Chỉ huy Trung đoàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA BÀN CÁC XÃ SƠN HÒA, SUỐI TRAI 

 

Tổng lực lượng: 3.069đ/c (Bộ đội 220; Công an: 50; DQTV: 2.689; 

DBĐV: 110); Phương tiện: 15 ô tô; 13 ca nô; Huy động 10-15 ghe, xõng của 

nhân dân TKCN; 01 xe cứu thương; 01-02 trực thăng. Trong đó: 

1. Lực lượng tại chỗ 
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Lực lượng: 3.019đ/c (Bộ đội 170; Công an: 50; DQTV: 2.689; DBĐV: 

110); Phương tiện: 11 ô tô, 13 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

Trong đó: 

- Cơ quan Bộ CHQS tỉnh: 55đ/c, eBB888: 60đ/c, cTSCG: 15đ/c; c17CB: 

10.  Phương tiện: 08 ô tô; 05 ca nô. 

- Ban CHPTKV6-Tuy Hòa: 2.819đ/c (Bộ đội: 20; DQTV: 2.689; DBĐV: 

110). Phương tiện: 02 ô tô, 04 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

- Công an: 50đ/c; Phương tiện: 01 ô tô, 01 ca nô. 

2. Tăng cường của Bộ, Quân khu 

Trung đoàn KQ915: 50đ/c; Phương tiện: ô tô: 02 chiếc; 01 xe cứu thương; 

01-02 trực thăng. 

3. Chỉ huy 

- Phó Tham mưu trưởng/Bộ CHQS tỉnh 

 - Ban CHPTKV6-Tuy Hòa: Đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHPTKV6-Tuy 

Hòa.  

- Công an: Trưởng Công an xã Sơn Hòa. 

 - eKQ915: Chỉ huy Trung đoàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA BÀN CÁC XÃ TUY AN NAM, TUY AN ĐÔNG, TUY AN BẮC, 

TUY AN TÂY VÀ Ô LOAN 

 

Tổng lực lượng: 4.217đ/c (Bộ đội 800; Công an: 50; DQTV: 3.257; 

DBĐV: 110); Phương tiện: 43 ô tô; 18 ca nô; Huy động 10-15 ghe, xõng của 

nhân dân TKCN. Trong đó: 

1. Lực lượng tại chỗ 

Lực lượng: 5.577đ/c (Bộ đội 160; Công an: 50; DQTV: 3.257; DBĐV: 

110); Phương tiện: 10 ô tô, 11 ca nô; Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

Trong đó: 

 - Cơ quan Bộ CHQS tỉnh: 55đ/c, eBB888: 60đ/c, cTSCG: 15đ/c.  Phương 

tiện: 08 ô tô; 05 ca nô. 
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 - Ban CHPTKV1-Sông Cầu: 3.387đ/c (Bộ đội: 20; DQTV: 3.257; DBĐV: 

110). Phương tiện: 01 ô tô, 03 ca nô; Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

- Đồn Biên phòng An Hải: 10 đ/c; phương tiện: 01 xuồng. Công an: 50đ/c; 

Phường tiện: 01 ô tô, 01 ca nô. 

2. Tăng cường của Bộ, Quân khu 

 - fBB10/QĐ34: 350đ/c; Phương tiện: ô tô: 18 chiếc; xuồng: 04 chiếc. 

 - eKQ910: 50đ/c; Phương tiện:02  ô tô; 01 xe cứu thương. 

 - eBB38/Sư đoàn BB2: 150đ/c; Phương tiện: 10 ô tô; 01 ca nô. 

 - LưPK573: 50 đ/c; Phương tiện: 03 ô tô: 01 ca nô.  

 - Hải đoàn 32/BTL Vùng CSB3: 20 đ/c. Phương tiện 01 tàu. 

- Hải đoàn 48/BP: 20 đ/c; Phương tiện: 02 tàu, 01 ca nô. 

3. Chỉ huy 

- Phó Tham mưu trưởng/Bộ CHQS tỉnh 

- Ban CHPTKV1-Sông Cầu: Đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHPTKV1-Sông 

Cầu.  

- Biên phòng: Đồn trưởng Đồn Biên phòng An Hải. 

- Công an: Trưởng Công an xã Tuy An Bắc. 

- fBB10: Chỉ huy Sư đoàn; eKQ910: Chỉ huy Trung đoàn. 

- 38/fBB2: Chỉ huy Trung đoàn;- LưPK573: Chỉ huy Lữ đoàn. 

 

ĐỊA BÀN CÁC XÃ, PHƯỜNG: XUÂN THỌ, XUÂN ĐÀI, SÔNG 

CẦU, XUÂN CẢNH VÀ XUÂN LỘC 

 

Tổng lực lượng:  3.715đ/c (Bộ đội 755; Công an: 50, DQTV: 2.800; 

DBĐV: 110); Phương tiện: 38 ô tô, 05 tàu, 16 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng 

của nhân dân. Trong đó: 

1. Lực lượng tại chỗ 

Lực lượng: 3.135đ/c (Bộ đội 175; Công an: 50đ/c, DQTV: 2.800; DBĐV: 

110); Phương tiện: 09 ô tô, 11 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

Trong đó: 

 - Cơ quan Bộ CHQS tỉnh: 55đ/c, eBB888: 60đ/c, cTSCG: 15đ/c.  Phương 

tiện: ô tô: 08 chiếc; 05 ca nô. 

 - Ban CHPTKV 1-Sông Cầu: 2.935đ/c (Bộ đội: 25; Công an: 50đ/c, 

DQTV: 2.800đ/c; DBĐV: 110). Phương tiện: 02 ô tô, 04 ca nô; Huy động 10-15 

ghe, xõng của nhân dân. 

- Đồn Biên phòng Xuân Hòa: 10đ/c; Phương tiện: 01 ca nô. Đồn Biên 

phòng Xuân Đài: 10đ/c; Phương tiện: 01 ca nô. 

- Công an: 50đ/c; Phương tiện: 01 ca nô. 

2. Tăng cường của Bộ Quốc phòng, Quân khu 

 - fBB10/QĐ34: 350đ/c; Phương tiện: 18 ô tô; 04 ca nô. 

- Hải đoàn 32/BTL Vùng CSB3: 20 đồng chí. Phương tiện 01 tàu. 

- Hải đoàn 48/BP: 20 đồng chí; Phương tiện: 02 tàu, 01 ca nô.  

- eBB38/Sư đoàn BB2: 150đ/c; Phương tiện: 10 ô tô; 01 ca nô. 
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3. Chỉ huy 

- Phó Tham mưu trưởng/Bộ CHQS tỉnh 

 - Ban CHPTKV 1-Sông Cầu: Đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHPTKV 1-Sông 

Cầu.  

- Biên phòng: Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Hoà, Đồn trưởng Đồn 

Biên phòng Xuân Đài; 

- Công an: Trưởng Công an phường Sông Cầu. 

 - fBB10: Ban Chỉ huy Sư đoàn 

 - 38/fBB2: Chỉ huy Trung đoàn. 

 - Hải đoàn 32: Chỉ huy Hải đoàn; Hải đoàn 48: Chỉ huy Hải đoàn. 

 

ĐỊA BÀN CÁC XÃ ĐỒNG XUÂN, PHÚ MỠ, XUÂN PHƯỚC, 

XUÂN LÃNH 

 

Tổng lực lượng:  2.607đ/c (Bộ đội 350; Công an: 50; DQTV: 2.087; 

DBĐV: 110); Phương tiện: 33 ô tô, 09 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng của 

nhân dân. Trong đó: 

1. Lực lượng tại chỗ 

Lực lượng: 2.357đ/c (Bộ đội 150; Công an: 50; DQTV: 2.087; DBĐV: 

110); Phương tiện: 10 ô tô, 07 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng của nhân dân. 

Trong đó: 

 - Cơ quan Bộ CHQS tỉnh: 55đ/c, eBB888: 60đ/c, cTSCG: 15đ/c. Phương 

tiện: 08 ô tô, 05 ca nô. 

 - Ban CHPTKV1- Sông Cầu: 2.217đ/c (Bộ đội: 20; DQTV: 2.087; 

DBĐV: 110). Phương tiện: 01 ô tô, 02 ca nô, Huy động 10-15 ghe, xõng của 

nhân dân. 

- Công an: 50đ/c; Phương tiện: 01 ô tô; 01 ca nô. 

2. Tăng cường của Bộ Quốc phòng, Quân khu 

 - eBB38/Sư đoàn BB2: 150đ/c; Phương tiện: ô tô: 10 chiếc; xuồng: 01 

chiếc. 

 - LưPK573: 50 đ/c; Phương tiện: ô tô: 03 chiếc; xuồng: 01 chiếc. 

3. Chỉ huy 

- Phó Tham mưu trưởng/Bộ CHQS tỉnh 

- Ban CHPTKV1- Sông Cầu: Đ/c Chỉ huy trưởng/ Ban CHPTKV1- Sông 

Cầu. 

- Công an: xã/Đồng Xuân. 

- 38/fBB2: Chỉ huy Trung đoàn 

- LưPK573: Chỉ huy Lữ đoàn. 
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